
NGUYỄN NGỌC THẢO PHƯƠNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ  THUẬT CAO THẮNG

BẢNG ĐIỂM (LẦN 1)
LỚP:

MÔN:

CÐ CK 17E

PHÁP LUẬT

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 1

SỐ TIẾT: 30 SỐ TC: 2

LOẠI: LTGV:

GHI CHÚ
TỔNG
KẾT L1

ĐIỂM
THI L1

ĐIỂM
TBKT

CHUYÊN
CẦN

NGÀY SINHHỌ TÊNMSSVSTT

5.04.05.010.009/09/1999AnThạch Bình03011714131

5.34.06.09.024/04/1999ÂnHuỳnh Thanh03011714142

5.95.06.010.025/05/1999ÂnTrần Thanh Hoài03011714163

7.37.07.010.013/10/1999BảoVõ Quốc03011714174

5.95.06.010.012/12/1999BảoVõ Quốc03011714185

7.47.07.59.012/12/1999BáuHà Văn03011714196

0.70.00.07.016/11/1999ChánhÂu Minh03011714207

0.80.00.08.027/11/1999ChâuLê Thái03011714218

5.14.05.59.007/11/1999CôngPhan Chí03011714229

6.26.05.510.022/10/1999CườngMai Nhựt030117142310

5.34.06.09.015/02/1998CườngNguyễn Quốc030117142411

4.94.05.09.028/07/1999DuyHồ Trọng030117142512

5.34.06.09.001/08/1999DuyLại Xuân030117142613

5.84.07.010.018/11/1999DũngPhạm Trí030117142714

5.24.05.510.05/4/1999DươngNguyễn Quốc030117142815

6.26.05.510.007/10/1999DươngTrần030117142916

5.75.05.510.005/04/1999ĐạtHoàng Duy030117143017

5.04.05.010.019/09/1999ĐạtHuỳnh Tấn030117143118

6.35.07.010.013/08/1999ĐạtVõ Quang030117143219

7.16.08.09.020/10/1999ĐứcLưu Thiên030117143320

6.46.06.010.004/08/1999HàoNguyễn Gia030117143421

5.24.05.510.008/03/1999HảiĐặng Hồng030117143522

4.94.05.09.007/10/1996HảiHuỳnh Thanh030117143623

8.19.06.510.010/05/1999HảiNguyễn Ngọc030117143724

4.11.06.510.003/01/1999HiềnHuỳnh Văn030117143825

6.35.07.010.031/01/1999HiềnNguyễn Đức030117143926

6.46.06.010.010/06/1999HiểnNguyễn Thanh030117144027

6.36.06.09.025/11/1999HiếuNguyễn Xuân030117144128

6.06.05.010.003/07/1999HiếuPhạm Minh030117144229

5.65.05.59.005/05/1999HiếuTrần Minh030117144330

6.46.06.010.010/03/1998HoàngĐặng Minh030117144431

5.04.05.010.027/11/1999HuấnHồ Hữu030117144532

7.97.08.510.024/11/1999HuyCao Hoàng030117144633
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5.04.05.010.011/03/1999HuyVõ Hoàng030117144734

5.24.05.510.028/01/1999HùngNguyễn Đức030117144835

3.20.05.510.016/04/1999HùngNguyễn Huy030117144936

8.48.08.510.014/07/1999HùngNguyễn Văn030117145037

5.14.05.59.027/10/1998HyNguyễn Mai Khang030117145138

7.08.05.010.015/2/1999KhangHuỳnh Nguyễn Duy030117145239

6.05.06.59.015/07/1999KhangLê Ngọc030117145340

5.45.05.09.002/08/1999KhánhTrang Duy030117145441

5.04.05.010.015/09/1999KhoaHuỳnh Công Anh030117145542

5.64.06.510.012/6/1999KhoaTrần Đăng030117145643

6.75.08.010.021/11/1999KhôiTrần Đình030117145744

0.00.00.00.002/08/1999KiênHoàng Trung030117145845

6.35.07.010.016/09/1998LongTrần Huỳnh Kim030117146046

5.65.05.59.008/07/1999LộcNguyễn Hoàng Vũ030117146147

5.44.06.010.015/05/1998LộcNguyễn Thành030117146248

3.71.05.510.016/10/1999LợiTrần Tấn030117146349

6.86.07.010.020/03/1999LuânHuỳnh Minh030117146450

5.24.05.510.001/05/1999NamVũ Đình030117146651

8.08.07.510.016/02/1999NguyênDương Ngọc030117146752

5.64.06.510.014/05/1999NhànHuỳnh Thanh030117146853

6.86.07.010.030/6/1999NhânNgô Thiện030117146954

5.34.06.09.029/11/1999NhậtNguyễn Hoàng030117147055

3.00.05.010.018/10/1999PhátTrần Châu030117147156

6.86.07.010.026/08/1999PhongTrần Hồng030117147257

5.95.06.010.02/7/1999PhúNguyễn Ngọc030117147358

5.64.06.510.001/01/1999PhúcPhan Nguyễn Hoàng030117147459

7.77.08.010.004/09/1999PhụngVoòng Minh030117147560

5.54.06.59.002/09/1999PhươngNguyễn Thanh030117147661

5.74.07.09.008/06/1999QuânHoàng Trung030117147762

5.45.05.09.008/12/1999QuânTrần Đông030117147863

5.34.06.09.013/11/1999QuiLê Tấn Hoàng030117147964

5.55.05.58.020/02/1999QuýNguyễn Đình030117148065

6.15.07.08.001/03/1999SangHuỳnh Tấn030117148166

6.04.07.510.016/08/1999SơnĐỗ Quốc Nam030117148267

0.00.00.00.029/12/1999SơnNguyễN Thanh030117148368

6.75.08.010.025/10/1999SựLê Văn030117148469

0.70.00.07.031/07/1999TàiNguyễn Đức030117148570

6.15.06.510.015/05/1999TàiNguyễn Ngọc030117148671

6.26.05.510.017/09/1999TàiTrần Phú030117148772

8.28.08.010.007/05/1999TâmNguyễn Minh030117148873
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5.24.05.510.014/7/1999TâmTrần Chí030117148974

4.53.05.010.024/06/1997TânLê Hiếu030117149075

5.64.06.510.005/12/1999TânNguyễn Minh030117149176

6.86.07.010.018/06/1998ThànhPhan Văn030117149277

5.04.05.010.003/05/1999ThắngTrần Văn030117149378

5.11.09.010.010/10/1999ThiệnLê Phước030117149479

7.37.07.010.012/05/1999ThịnhTrần Quốc030117149580

6.66.06.510.025/02/1999TiênHuỳnh Thị Cẩm030117149681

5.64.06.510.028/07/1999TiềnTrần Văn030117149782

6.66.06.510.013/07/1999TiếnĐào Minh030117149883

3.31.05.08.020/09/1999TiếnThái Minh030117149984

7.26.08.010.001/01/1998TínhNguyễn Trung030117150085

5.75.05.510.013/05/1998ToànDương Quốc030117150186

5.64.06.510.006/06/1998TriệuTrần Phú030117150287

6.16.06.55.009/11/1999TríNguyễn Bảo030117150388

4.43.05.09.013/10/1999TríNguyễn Thành030117150489

5.84.07.010.003/09/1999TrungVõ Minh030117150590

5.24.05.510.027/11/1999TrườngLê Nhật030117150691

6.86.07.010.008/06/1999TuấnLê Quốc030117150792

6.15.06.510.021/06/1999TuấnNguyễn Minh030117150893

6.45.07.59.010/07/1999TuấnPhan Anh030117150994

6.44.08.510.001/10/1999ViệtTrần Minh030117151095

5.64.06.510.024/09/1999VinhLưu Hoàng030117151196

7.06.07.510.020/02/1999VinhThái Diệu030117151297

5.75.05.510.020/09/1999VũHà Duy030117151398

7.17.06.510.030/03/1999VươngHuỳnh Quốc030117151499

5.84.07.010.020/04/1999QuốcChế Thành0301171515100

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

NGUYỄN NGỌC THẢO PHƯƠNG

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 05 tháng 02 năm 2018

8(8%)6(6%)44(44%)28(28%)10(10%)4(4%)0(0%)100(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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